DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI

 (Kèm theo thông báo số:            /TB-ĐHCN Hà nội, ngày        tháng      năm 2012)

Khoa/ TT: GDTC-QP
Môn học: GDTC1
Số tiết/ giờ: 20
	STT
	Mã HSSV
	Họ và tên
	Lớp
	Địa điểm học lại
	Số tiền
	Ghi chú

	1. 
	0547070810
	Trần Thị Thúy
	KT11
	
	200.000đ
	

	2. 
	0547071117
	Nguyễn Sĩ Kết
	KT1
	
	200.000đ
	

	3. 
	0547071100
	Từ Thị Thúy Hằng
	KT1
	
	200.000đ
	

	4. 
	0547050238
	Nguyễn Thành Quân
	ĐT3
	
	200.000đ
	

	5. 
	0547060239
	Nguyễn Thị Trang
	KHMT3
	
	200.000đ
	

	6. 
	0547060243
	Nguyễn Thị Phương
	KHMT3
	
	200.000đ
	

	7. 
	0547073755
	Ngô Thị Bích
	KT49
	
	200.000đ
	

	8. 
	0547060179
	Nguyễn Khắc Chính
	KHMT3
	
	200.000đ
	

	9. 
	0547060226
	Đặng Thị Thu Hiền
	KHMT3
	
	200.000đ
	

	10. 
	0547071012
	Vũ Thị Hào
	KT13
	
	200.000đ
	

	11. 
	0547073794
	Đinh Quang Hùng
	KT49
	
	200.000đ
	

	12. 
	0547060214
	Trần Đức Thịnh
	KHMT3
	
	200.000đ
	

	13. 
	0547030157
	Mai Xuân Tiến
	O2
	
	200.000đ
	

	14. 
	0547070868
	Nguyễn Thị Liên
	KT12
	
	200.000đ
	

	15. 
	0547030019
	Nguyễn Trần Xuân Thủy
	O1
	
	200.000đ
	

	16. 
	0547160058
	Nguyễn Thị Hương
	KHMT4
	
	200.000đ
	

	17. 
	0547160041
	Vũ Thị Hường
	KHMT4
	
	200.000đ
	

	18. 
	0547074324
	Lê Danh Sang
	KT46
	
	200.000đ
	

	19. 
	0547050240
	Nguyễn Viết Xuân
	ĐT3
	
	200.000đ
	



                          Tổng: 3.800.000đ (Ba triệu tám trăm nghìn đồng)


Hà nội, ngày        tháng        năm 2013

Trưởng khoa/TT
Người lập

               Trần Xuân Kiên                                    Nguyễn Thị Thu Huyền



Hà nội, ngày        tháng        năm 2013


Phòng Tài chính - kế toán

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI

(Kèm theo thông báo số:            /TB-ĐHCN Hà nội, ngày        tháng      năm 2012)

Khoa/ TT: GDTC-QP
Môn học: GDTC2
Số tiết/ giờ: 30
	STT
	Mã HSSV
	Họ và tên
	Lớp
	Địa điểm học lại
	Số tiền
	Ghi chú

	1. 
	0447070201
	Nguyễn Đắc Đại
	KT3-K4
	
	200.000đ
	

	2. 
	0547060108
	Nguyễn Thị Loan
	KHMT2
	
	200.000đ
	

	3. 
	0547073784
	Lưu Thu Hiền
	KT49
	
	200.000đ
	

	4. 
	0547073811
	Phạm Thị Vân Khánh
	KT49
	
	200.000đ
	

	5. 
	0547073809
	Nguyễn Thị Huyền
	KT49
	
	200.000đ
	

	6. 
	0547073806
	Nguyễn Thị Huyền
	KT49
	
	200.000đ
	

	7. 
	0547073790
	Vũ Thị Huế
	KT49
	
	200.000đ
	

	8. 
	0547074230
	Cao Thu Hương
	KT45
	
	200.000đ
	

	9. 
	0547074258
	Ngô Thị Thanh Tâm
	KT45
	
	200.000đ
	

	10. 
	0547074248
	Trương Thị Phương
	KT45
	
	200.000đ
	

	11. 
	0547074234
	Đào Thị Loan
	KT45
	
	200.000đ
	

	12. 
	0547060112
	Đoàn Quang Trung
	KHMT2
	
	200.000đ
	

	13. 
	0547073755
	Ngô Thị Bích
	KT49
	
	200.000đ
	

	14. 
	0547073818
	Phạm Thị Ngọc Lan
	KT49
	
	200.000đ
	

	15. 
	0547074242
	Đặng Thị Nguyện
	KT45
	
	200.000đ
	

	16. 
	0547071022
	Vũ Thị Hợp
	KT14
	
	200.000đ
	

	17. 
	0547074343
	Tạ Thị Bích Thủy
	KT46
	
	200.000đ
	

	18. 
	0547073760
	Bùi Trung Cường
	KT49
	
	200.000đ
	

	19. 
	0547073764
	Nguyễn Trung Dũng
	KT49
	
	200.000đ
	

	20. 
	0547030157
	Mai Xuân Tiến
	O2
	
	200.000đ
	

	21. 
	0547072097
	Phạm Văn Việt
	KT18
	
	200.000đ
	

	22. 
	0547070868
	Nguyễn Thị Liên
	KT12
	
	200.000đ
	

	23. 
	0547074310
	Trần Hoài Nam
	KT46
	
	200.000đ
	

	24. 
	0547030019
	Nguyễn Trần Xuân Thủy
	O1
	
	200.000đ
	

	25. 
	0547030138
	Nguyễn Phan Lương
	O2
	
	200.000đ
	

	26. 
	0547160058
	Nguyễn Thị Hương
	KHMT4
	
	200.000đ
	

	27. 
	0547073773
	Trần Thị Hải
	KT49
	
	200.000đ
	

	28. 
	0547073783
	Đặng Thị Dịu Hiền
	KT49
	
	200.000đ
	

	29. 
	0547073805
	Nguyễn Thị Huyền
	KT49
	
	200.000đ
	

	30. 
	0547074272
	Nguyễn Xuân Trường
	KT45
	
	200.000đ
	

	31. 
	0547074271
	Nguyễn Phú Trường
	KT45
	
	
	



                          Tổng: 6.200.000đ (Sáu triệu hai trăm nghìn đồng)


Hà nội, ngày        tháng        năm 2013

Trưởng khoa/TT
Người lập

           Trần Xuân Kiên                                    Nguyễn Thị Thu Huyền



Hà nội, ngày        tháng        năm 2013


Phòng Tài chính - kế toán
DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI

(Kèm theo thông báo số:            /TB-ĐHCN Hà nội, ngày        tháng      năm 2012)

Khoa/ TT: GDTC-QP
Môn học: GDQP
Số tiết/ giờ: 20
	STT
	Mã HSSV
	Họ và tên
	Lớp
	Địa điểm học lại
	Số tiền
	Ghi chú

	1. 
	0547070051
	Nguyễn Thị Oanh
	KT4
	
	300.000
	

	2. 
	0547070182
	Trần Thị Tuyết
	KT3
	
	300.000
	

	3. 
	0547070072
	Phạm Thị Quỳnh Trang
	KT4
	
	300.000
	

	4. 
	0547090114
	Chi Thị Hiên
	QTKD3
	
	300.000
	

	5. 
	0547020091
	Dương Ngọc Dũng
	CĐT
	
	300.000
	

	6. 
	0547072125
	Lê Anh Tuân
	KT25
	
	300.000
	

	7. 
	0447190026
	Nguyễn Thị Yến
	QTKD2-K4
	
	300.000
	

	8. 
	0547071022
	Vũ Thị Hợp
	KT14
	
	300.000
	

	9. 
	0547010664
	Lưu Danh Thiện
	CK6
	
	300.000
	



                          Tổng: 2.700.000đ (Hai triệu bẩy trăm nghìn đồng)


Hà nội, ngày        tháng        năm 2013

Trưởng khoa/TT
Người lập

               Trần Xuân Kiên                                    Nguyễn Thị Thu Huyền



Hà nội, ngày        tháng        năm 2013


Phòng Tài chính - kế toán
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